
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 20 Ngõ 44 Phố Thái Thịnh, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

19/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SUN UNION

0110655270

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá hàng hoá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

6. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

7. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết : - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

9. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ hoạt động điều tra và các hoạt động nhà nước cấm)

7320

11. Bán buôn tổng hợp
(trừ các mặt hàng Nhà nước cấm)

4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SUN UNION
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUN UNION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUN UNION CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0818.265.299
Email: developmilk99@gmail.com

Fax:
Website:
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12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thực phẩm chức năng 

4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

15. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết:
- Chế biến sữa tươi dạng lỏng, sữa đã tiệt trùng, sữa diệt 
khuẩn, đồng hoá và hoặc đã xử lý đun nóng; 
- Chế biến các đồ uống giải khát từ sữa; 
- Sản xuất kem từ sữa tươi, sữa đã tiệt trùng, diệt khuẩn, đồng 
hoá; 
- Sản xuất sữa làm khô hoặc sữa đặc có đường hoặc không 
đường; 
- Sản xuất sữa hoặc kem dạng rắn; 
- Sản xuất bơ; 
- Sản xuất sữa chua; 
- Sản xuất váng sữa;
- Sản xuất pho mát hoặc sữa đông; 
- Sản xuất sữa chua lỏng; 
- Sản xuất kem và các sản phẩm đá ăn được khác như kem trái 
cây.

1050(Chính)

16. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

17. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

18. Sản xuất đường 1072

19. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

20. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

21. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá bán lẻ)

4791
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300.000.000 VNĐ

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

24. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

25. Bốc xếp hàng hóa 5224

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)

5630

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001078038751

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 39 Ngõ 3 Khu phố Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thành phố Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 39 Ngõ 3 Khu phố Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thành phố Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

LÊ TIẾN CÔNG Nam
20/11/1978 Kinh Việt Nam

17/06/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027079001365
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 2 Ngách 105 Ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 2 Ngách 105 Ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ THẾ HƯNG Nam

26/04/1979 Kinh Việt Nam

01/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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